
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Hoàng Bảo An 23/09/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh 0349914233

2 Nguyễn Quang Anh 18/08/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh tiêu biểu 0989479994

3 Trần Duy Hoàng Anh 24/10/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0988003218

4 Hoàng Xuân Bách 30/11/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0983337862

5 Nguyễn Thùy Chi 12/12/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0927879688

6 Nguyễn Khoa Anh Duy 22/05/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0966821548

7 Chu Tiến Đạt 15/02/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0989841132

8 Vũ Đăng Đạt 01/02/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0969271350

9 Trần Ngọc Hà 14/01/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0904740186

10 Trần Thanh Hải 23/08/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0966435495

11 Ngô Ngọc Hân 01/03/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0362971909

12 Nguyễn Gia Hân 28/07/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0975494011

13 Phùng Minh Hiên 12/06/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0367932944

14 Nguyễn Văn Tuấn Khang 26/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình Học sinh tiêu biểu 0985630023

15 Nguyễn Đăng Khánh 16/08/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0978858846

16 Hoàng Minh Khôi 05/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0904688418

17 Phùng Thảo Linh 12/10/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh 0965057210

18 Nguyễn Khánh Linh 28/09/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình

19 Nguyễn Phương Linh 26/07/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh xuất sắc 0985630023

20 Dương Ngọc Mai 13/05/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh 0376405480

21 Dương Hồng Minh 23/04/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0366042190

22 Phạm Danh Minh 01/08/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình Học sinh xuất sắc 0982802091

23 Vũ Hoàng Nam 26/06/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0986289964

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 3A1 - GVCN: Nguyễn Anh Hoa



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Trần Thị Bích Ngọc 02/08/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0396807207

25 Phùng Minh Nhật 06/12/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0974780508

26 Nguyễn Phương Nhi 22/05/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0944618563

27 Nguyễn Tấn Phát 07/05/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0987517882

28 Lê Bảo Phương 22/08/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh xuất sắc 0984039462

29 Đào Ngọc Quân 27/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0982252558

30 Hoàng Tấn Sang 01/01/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0987827211

31 Lương Minh Tuấn 03/12/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0969527765

32 Phạm Bá Thành 24/05/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0962990582

33 Nguyễn Tiến Thành 05/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0973669467

34 Vũ Nhật Anh Thư 11/09/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh xuất sắc 0983112818

35 Trần Trọng Trung 23/04/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0988873467

36 Phùng Đức Huy 13/10/2016 Nam Kinh Như Quỳnh 0961434444 Chuyển đến

37 Nguyễn Tuệ Lâm 10/01/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh xuất sắc 0372626862 Chuyển đến

  
Dương Xá , ngày 26 tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 05/12/2016 Nữ Kinh Thuận Quang 975957055

2 Lê Đức Anh 08/06/2016 Nam Kinh Dương Đá 396415350

3 Nguyễn Duy Anh 07/01/2016 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 986945928

4 Nguyễn Tuấn Anh 26/03/2016 Nam Kinh Dương Đình 973181364

5 Phùng Mai Anh 09/10/2016 Nữ Kinh Dương Đá 389781988

6 Phùng Đắc Bảo 12/11/2016 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 946603603

7 Nguyễn An Bình 15/01/2016 Nữ Kinh Dương Đá 966682858

8 Nguyễn Bảo Châu 15/07/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 375214475

9 Nguyễn Phương Chi 02/09/2016 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 383253526

10 Đoàn Phương Chinh 20/05/2016 Nữ Kinh Dương Đá 354887477

11 Phùng Việt Dũng 19/07/2016 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 384306802

12 Nguyễn Thành Giang 30/01/2016 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 332704112

13 Vũ Ngân Hà 18/02/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 987311275

14 Nguyễn Quang Huy 11/12/2016 Nam Kinh Dương Đá 388817229

15 Phan Công Hưng 12/1/2016 Nam Kinh Khu ĐT Vinhome Học sinh Xuất sắc 972882657

16 Phùng Minh Hưng 20/10/2016 Nam Kinh Dương Đá 975174553

17 Lê Ngọc Khánh 08/09/2016 Nữ Kinh Dương Đá 986090896

18 Nguyễn Thanh Lam 16/09/2016 Nữ Kinh Dương Đá 364527486

19 Nguyễn Văn Trường Lâm 21/02/2016 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 902253454

20 Phùng Thị Khánh Linh 07/04/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 947557555

21 Nguyễn Mai Tuệ Minh 28/07/2016 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 975957055

22 Nguyễn Tuệ Minh 24/09/2016 Nam Kinh Dương Đá 978197780

23 Phùng Đặng Bảo Ngọc 08/06/2016 Nữ Kinh Dương Đá 979501096

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 3A2 - GVCN: Lê Thị Ly



24 Mai Thế Phong 14/01/2016 Nam Kinh Dương Đá 966843430

25 Nguyễn Thế Phúc 26/06/2016 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 936017181

26 Bùi Dương Hà Phương 17/03/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 975271069

27 Phùng Đỗ Quyên 19/10/2016 Nữ Kinh Dương Đá 364782324

28 Hà Trúc Quỳnh 24/03/2016 Nữ Kinh Đường 5 968973989

29 Hà Trúc Thảo 24/03/2016 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 968973989

30 Phùng Công Thịnh 25/03/2016 Nam Kinh Hưng Yên Học sinh Xuất sắc 973355696

31 Nguyễn Anh Thư 25/11/2016 Nữ Kinh Dương Đá 974208842

32 Phùng Anh Thư 01/11/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 975108414

33 Triệu Lê Bảo Tiên 14/12/2016 Nữ Kinh Khu ĐT Vinhome 93308282

34 Trần Minh Tiến 15/01/2016 Nam Kinh Dương Đá 352490349

35 Nguyễn Huyền Trang 17/11/2016 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 364782324

36 Đỗ Xuân Trường 22/04/2016 Nam Kinh Dương Đá 983723518

37 Trịnh Thanh Tuấn Tú 06/10/2016 Nam Kinh Dương Đá 372602350

38 Phùng Công Vượng 25/03/2016 Nam Kinh Hưng Yên 973355696

39 Nguyễn Ngọc Yến 22/09/2016 Nữ Kinh Dương Đá 379375740

      

  Dương Xá , ngày 26  tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Bùi Hà Anh 26/05/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0977590377 HS hòa nhập

2 Nguyễn Mai Anh 23/02/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0865181088

3 Nguyễn Xuân Việt Anh 12/01/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0934304366

4 Nguyễn Vũ Mai Chi 01/05/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0973641738

5 Nguyễn Xuân Minh Chiến 03/11/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0984693854

6 Hoàng Chí Dũng 11/10/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0989752635

7 Nguyễn Vũ Tấn Dương 15/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0983172726

8 Nguyễn Đăng Đạt 17/01/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0399454236

9 Nguyễn Huy Trường Giang 15/06/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0979111141

10 Lê Thanh Hà 14/01/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0385715166

11 Nguyễn Thanh Hiền 21/06/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0913122918

12 Đỗ Trung Hiếu 16/03/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0383696863

13 Nguyễn Quan Hiếu 23/05/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0362272454

14 Nguyễn Tiến Huynh 11/02/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0975130338

15 Hà Quỳnh Hương 02/08/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0342094732

16 Dương Gia Khánh 25/05/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 979007786

17 Nguyễn Duy Khánh 01/08/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0977479768

18 Vũ Ngân Khánh 18/09/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0966820768

19 Vũ Khánh Linh 31/01/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0965876260

20 Nguyễn Thành Long 30/05/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0988013596

21 Hoàng Tùng Minh 14/05/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0966682793

22 Đào Bảo Ngọc 06/06/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0982712698

23 Trần Thị Hồng Ngọc 16/09/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0389296279

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 3A3 - GVCN: Bùi Thu Nga



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Nam Phong 16/9/2015 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 386442122

25 Nguyễn Xuân Phúc 19/10/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0344264239

26 Bùi Huy Phước 24/09/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 376630155

27 Phạm Nhật Phương 17/07/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0974702168

28 Vũ Tài Đức Quang 11/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 339306287

29 Hoàng Thục Quyên 02/03/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0362762180

30 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 05/07/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh 0976164358

31 Nguyễn Đắc Thắng 4/5/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 964969639

32 Vũ Anh Thư 20/04/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0363169039

33 Vũ Minh Trang 25/02/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 966098909

34 Nguyễn Đắc Tùng 09/05/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0987373076

35 Nguyễn Ngọc Tùng 05/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0976164358

36 Bùi Ngọc Yến 19/11/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0985991478

      

      

  Dương Xá , ngày 26 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Đinh Quốc Anh 2/5/2016 Nam Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 971775326

2 Hà Phương Anh 5/2/2016 Nữ Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 979321472

3 Nguyễn Phúc Anh 13/04/2016 Nam Kinh  Đường 5 359382322

4 Phùng Đức Anh 2/10/2016 Nam Kinh  Dương Đá 383647749

5 Vũ Thùy Anh 26/08/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 986295326

6 Nguyễn Duyên Bảo 28/08/2016 Nam Tày  Dương Đá 396595405

7 Nguyễn Gia Bảo 13/12/2016 Nam Kinh  Đường 5 Học sinh Tiêu biểu 967923222

8 Ngô Hà Chi 26/01/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 366014651

9 Đinh Ngọc Diễm 15/10/2016 Nữ Kinh  Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 971193399

10 Lưu Vũ Ngọc Diệp 30/06/2016 Nữ Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 988653867

11 Nguyễn Quang Duy 18/07/2016 Nam Kinh  Dương Đá 974351371

12 Đặng Minh Dũng 2/2/2016 Nam Kinh Thuận Quang 983805882

13 Phan H. Thùy Dương 26/04/2016 Nữ Kinh Thuận Quang 983805882

14 Phùng Hải Đăng 20/12/2016 Nam Kinh  Đường 5 982511989

15 Vi Thị Hải Hà 13/09/2016 Nữ Nùng  Dương Đá Học sinh Xuất sắc 961332096

16 Ng. Ng. Khánh Hân 19/11/2016 Nữ Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 983597462

17 Phùng Bảo Hân 24/07/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 985129262

18 Đỗ Trung Hiếu 21/09/2016 Nam Kinh  Dương Đá 387351499

19 Phùng Quỳnh Hoa 10/10/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 376469365

20 Lý Thu Hoài 19/08/2016 Nữ Sán Dìu  Dương Đá 987864640

21 Dương Phúc Hưng 30/01/2016 Nam Kinh  Đường 5 Học sinh Tiêu biểu 375699223

22 Lương Đình Hưng 6/4/2015 Nam Kinh  Dương Đá 982338030

23 Phùng An Khang 6/2/2016 Nam Kinh  Dương Đá 387843821

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 3A4 - GVCN: Lê Thị Ngần



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Phùng Khánh Linh 8/1/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 963149135

25 Phạm Quang Minh 8/12/2016 Nam Kinh  Dương Đá 337457817

26 Hoàng Phương My 12/6/2016 Nữ Kinh TDP 2 KĐT Đặng Xá Học sinh Xuất sắc 988065105

27 Nguyễn Hải Nam 16/01/2016 Nam Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 915172883

28 Hoàng Diệu Ngân 2/6/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 982663175

29 Phùng Đắc Nhật 29/10/2016 Nam Kinh  Dương Đá 986829270

30 Lục Yến Nhi 10/11/2016 Nữ Giáy  Dương Đá Học sinh Xuất sắc 962512963

31 Phùng Thảo Nhi 26/07/2016 Nữ Kinh  Dương Đá 363993128

32 Vũ Đức Phúc 21/12/2016 Nam Kinh  Đường 5 Học sinh Xuất sắc 943357720

33 Trần Nhã Phương 2/2/2016 Nữ Kinh  Đường 5 984787619

34 Nguyễn Phú Thành 10/8/2016 Nam Kinh  Dương Đá Học sinh Xuất sắc 986267764

35 Nguyễn Ngọc Minh Trí 7/7/2016 Nam Kinh  Dương Đá 985265802

36 Nguyễn Phương Vy 29/07/2016 Nữ Kinh  Đường 5 969742125

37       

38       

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Phạm Hoài An 05/06/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương 0984868960

2 Trần Minh An 03/11/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương 0971131894

3 Vũ Phạm Đức Anh 02/02/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0796032562

4 Nguyễn Hà Anh 29/01/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0986866837

5 Dương Nhật Linh Anh 10/10/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0978499385

6 Lê Ngọc Anh 25/03/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương 0385880835

7 Hoàng Nhật Anh 05/12/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0368343887

8 Ngô Gia Bảo 09/12/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 969068555

9 Hoàng Hải Đăng 19/12/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0967703587

10 Nguyễn Phú Hải 23/05/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0562615158

11 Nguyễn Chí Hiếu 12/05/2016 Nam Tày Thôn Yên Bình 0395611931

12 Lò Minh Hùng 03/11/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0986112508

13 Nguyễn Gia Huy 12/11/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0968865449

14 Trần Trung Kiên 28/01/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0983504229

15 Nguyễn Đức Khang 09/06/2016 Nam Kinh

Khu tập thể chăn 

nuôi 0917358989

16 Cao Hà Linh 16/08/2016 Nữ Kinh

Khu tập thể chăn 

nuôi Học sinh Xuất sắc 0355990468

17 Hoàng Thị Linh 22/09/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0332987942

18 Đinh Văn Nhật Long 18/05/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0987667370

19 Đặng Gia Minh 08/9/2015 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến 977068850

20 Vũ Quang Minh 14/11/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0984413892

21 Nguyễn Thiều Minh 12/08/2015 Nam Kinh Thôn Yên Bình 962698982

22 Đặng Văn Nguyên 29/12/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0978284489

23 Đào An Nhiên 25/10/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình 0968347448

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 3A5 - GVCN: Phạm Thị Lan Anh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Hà Phương 06/11/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương 0813710218

25 Phùng Nhật Quang 05/08/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0989350827

26 Hà Minh Quân 08/05/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0358483369

27 Dương Đức Tuấn 14/07/2016 Nam Kinh Thôn Yên Bình 0973844104

28 Nguyễn Bá Xuân Tùng 18/12/2016 Nam Kinh Thôn Tự Môn Học sinh Xuất sắc 0869398925

29 Nguyễn Chí Thành 16/07/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0989281834

30 Nguyễn Thị Thoa 12/10/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Tiêu biểu 0982190704

31 Nguyễn Thanh Trà 09/06/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0916863658

32 Đặng Thanh Trúc 23/02/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0983930283

33 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 12/07/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Tiêu biểu 0903421668

34 Đỗ Quang Vinh 23/05/2016 Nam Kinh Thôn Nội Thương 0975628366

35 Đặng Thanh Xuân 16/02/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0336006480

36 Nguyễn Hải Yến 5/12/2016 Nữ Kinh Thôn Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0399855639
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TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Đào Bảo An 09/07/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến 0964959743

2 Lê Ngọc Hoài An 19/08/2016 Nữ Kinh Thôn Yên Bình 0986709059

3 Phùng Khánh An 01/08/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0383706338

4 Nguyễn Đạt Anh 07/11/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến 0358965096

5 Nguyễn Hữu Duy Anh 20/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến 0968333566

6 Dương Nguyễn Minh Anh 19/12/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh 0363056718

7 Nguyễn Quý Kim Anh 12/08/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0935856633

8 Nguyễn Duy Anh 30/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Quang 0977630298

9 Hà Tuấn Anh 10/09/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0987563313

10 Nguyễn Thị Hồng Ánh 16/09/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến 0868832463

11 Trần Đình Gia Bảo 05/03/2016 Nam Tày Thôn Dương Đình 0979686012

12 Nguyễn Ngọc Minh Châu 23/09/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh Tiêu biểu 0973999357

13 Nguyễn Khánh Cường 18/08/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình Học sinh Tiêu biểu 0986960050

14 Nguyễn Khoa Cường 06/09/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0972330489

15 Nguyễn Việt Đăng 03/05/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0378893333

16 Nguyễn Ánh Dương 15/10/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0382996486

17 Nguyễn Minh Hải 15/09/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0332166683

18 Lê Trí Mạnh 3/3/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0368451648

19 Đỗ Anh Khôi 21/11/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0398726794

20 Nguyễn Minh Khôi 30/06/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0976389093

21 Nguyễn Bảo Lâm 04/12/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến 0385477278

22 Nguyễn Sinh Lâm 20/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0973569763

23 Nguyễn Thế Lâm 01/04/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến 0812882338
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TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Tuệ Lâm 21/09/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0989520008

25 Nguyễn Khánh Linh 10/03/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0332838383

26 Nguyễn Khánh Linh 23/04/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0354315953

27 Nguyễn Phương Linh 05/06/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình 0399253605

28 Nguyễn Đức Nam 06/07/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0966821548

29 Lê Nhật Minh 04/12/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình 0962843668

30 Nguyễn Phúc Nguyên 11/07/2016 Nam Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0356097613

31 Nguyễn Linh Nhi 20/11/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Quang 0979591990

32 Vũ Xuân Phúc 27/11/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0933555858

33 Nguyễn Phương Thảo 22/04/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0969500978

34 Vũ Anh Thư 25/05/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến 0963910830

35 Vũ Ngọc Thư 01/10/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến 0356123981

36 Nguyễn Hoàng Trang 02/11/2016 Nữ Kinh Thôn Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0977400822

37 Dương Thành Vinh 17/01/2016 Nam Kinh Thôn Dương Đanh 0976106109

38 Hoàng Tường Vy 24/04/2016 Nữ Kinh Thôn Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0977292970
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